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TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4

(Đề thi có 04 trang, gồm 24 câu TN và 3 câu TL)

Mã đề: 104

 
	ĐỀ KSGK I  NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Vật Lí. Lớp 10.

Thời gian:  60 phút. Không kể thời gian giao đề

(Ngày thi: 05/11/2022)


I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng

A. Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
B. Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.
C. Vận tốc trung bình là một đại lượng vô hướng.
D. Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.
Câu 2: Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức
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Câu 3: Đơn vị của gia tốc
A. km/h.
B. m/s2.
C. m/s.
D. N.

Câu 4: Đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như hình bên. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng
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A. 60 km.
B. 40 km.
C. 30 km.
D. 80 km.

Câu 5: Chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.

B. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng đều theo thời gian.

C. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn giảm đều theo thời gian.

D. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

Câu 6: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động
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A. cùng chiều dương với tốc độ 20km/h.
B. ngược chiều dương với tốc độ 20km/h.

C. cùng chiều dương với tốc độ 60km/h.
D. ngược chiều dương với tốc độ 60km/h.

Câu 7: Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Sau 20 s, vận tốc của vật đạt 25 m/s. Gia tốc của vật có giá trị là:
A. 0,75 m/s2.
B. 0,5 m/s2.
C. – 0,75 m/s2.
D. 0,4 m/s2.

Câu 8: Một học sinh bơi trong bể bơi thiếu niên dài 30 m. Học sinh bắt đầu xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì quay lại bơi tiếp về đầu rồi nghỉ. Quãng đường mà học sinh bơi được là
A. 60 m.
B. 0 m.
C. - 60 m.
D. 30 m.

Câu 9: Một vật rơi từ trên cao xuống đất trong thời gian 4 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao nơi vật rơi là
A. 40 m.
B. 20 m.
C. 80 m.
D. 160 m.

Câu 10: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc  với vận tốc không đổi 72 km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50 m thì vận tốc ôtô còn là 36 km/h. Hãy tính gia tốc của ôtô và khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

A. – 3m/s2; 4,56s
B. 2m/s2; 5,46s
C. – 4m/s2; 4,56s
D. – 3m/s2; 5,46s

Câu 11: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng Bắc – Nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào?
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; nghiêng 450 theo hướng Tây – Bắc.                           
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; nghiêng 450 theo hướng Đông – Nam.
C. 0 m/s ; nghiêng 450 theo hướng Đông – Nam.                                
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Câu 12: Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là
A. các dạng của vật chất, động lượng.
B. các dạng của vật chất, hạt nhân nguyên tử.

C. các dạng của vật chất, công suất.
D. các dạng của vật chất, năng lượng.

Câu 13: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A. 
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 (a và v0 cùng dấu).
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 (a và v0 trái dấu).
C. 
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 (a và v0 cùng dấu).
D. 
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(a và v0 trái dấu).
Câu 14: Độ dịch chuyển là
A. một đại lượng vectơ, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

B. một đại lượng vô hướng, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

C. một đại lượng vô hướng, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Câu 15: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).
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Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng
A. 2m; 2m.
B. 8m; -2m.
C. 2m; -2m.
D. 8m; -8m.
Câu 16: Một người đi xe máy từ nhà đến siêu thị mất 0,25 h, sau đó trở về nhà trong thời gian 0,2 h. Hai địa điểm cách nhau 9 km. Coi quỹ đạo đi được là đường thẳng. Tốc độ trung bình của người đó là
A. 40 m/s.
B. 40 km/h.
C. 40,5 km/h.
D. 20 km/h.

Câu 17: Xe ô tô xuất phát từ 5 giờ sáng tại TP Thanh Hóa, xe đến Hà Nội lúc 9 giờ. Hỏi xe đã di chuyển bao lâu?

A. 6 giờ.
B. 5 giờ.
C. 8 giờ.
D. 4 giờ.
Câu 18: Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc v  là 2 phút. Tính v

A. 10 m/s                     B. 24 m/s                             C. 12 m/s                         D. 5 m/s
Câu 19: Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 4 m , rồi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà cách tầng G 60 m. Chọn hệ tọa độ có gốc là vị trí tầng G, chiều dương từ tầng G đến tầng cao nhất. Độ dịch chuyển của người đó khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất là
A. – 60 m.
B. 64 m.
C. 68 m.
D. 60 m.

Câu 20: Nếu nói “Trái Đất quay quanh Mặt Trời” thì trong câu nói này vật nào được chọn làm mốc:
A. Mặt Trăng.
B. Cả Mặt Trời và Trái Đất.

C. Mặt Trời.
D. Trái Đất.

Câu 21: Tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ trong một chuyển động?
A. Có phương xác định.

B. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.

D. Có đơn vị là km/h.

Câu 22: Chuyển động thẳng nhanh dần đều có tính chất nào sau đây?
A. Gia tốc luôn dương.
B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Vận tốc tăng đều theo thời gian.
D. Gia tốc tăng đều theo thời gian.

Câu 23: Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 4 m/s.

B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 6 m/s.

C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 8 m/s.

D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 12 m/s.

Câu 24: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
B. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều hai lần.

C. chuyển động tròn.
D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều một lần.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 25 (1 điểm)

Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s. Tính gia tốc của vật?
	Câu 26(2 điểm)

Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị (v – t) như hình. Hãy xác định:


a) Gia tốc của người này tại thời điểm 1 s.

b) Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4 s.

	Câu 27(1 điểm)

 Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500 m, biết g = 10 m/s2. 

a). Tính thời gian vật rơi

b) Tính quãng đường vật rơi trong giây thứ 5.




------------- HẾT -------------

Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

-----------------------------------------------
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